
STT Lớp nghề MSHS Họ Lót Tên Năm sinh
Giới 

tính
Ghi chú

1 23TKĐH2 23TKĐH2.001 Phạm Đăng An 28/6/2008 Nam

2 23QTM2 23QTM2.001 Đồng Đăng Hải Anh 21/5/2008 Nam

3 23TKĐH2 23TKĐH2.002 Lưu Minh Anh 22/4/2008 Nam

4 23TKĐH2 23TKĐH2.005 Phạm Ngọc Ánh 4/9/2007 Nữ

5 23TKĐH2 23TKĐH2.006 Hà Tuyết Băng 17/9/2008 Nữ

6 23TKĐH2 23TKĐH2.008 Đỗ Thụy Nhã Ca 13/10/2008 Nữ

7 23QTM2 23QTM2.002 Hà Minh Cường 25/10/2007 Nam

8 23TKĐH2 23TKĐH2.010 Trương Bá Diều 31/3/2007 Nam

9 23BCK2 23BCK2.001 Trần Nguyễn Anh Hải 19/6/2008 Nam

10 23TKĐH2 23TKĐH2.011 Lâm Gia Hân 2/8/2008 Nữ

11 23TKĐH2 23TKĐH2.012 Phạm Gia Hân 16/7/2008 Nữ

12 23TKĐH2 23TKĐH2.013 Trần Ngọc Bảo Hân 21/1/2005 Nữ

13 23TKĐH2 23TKĐH2.016 Nguyễn Khải Hoàng 12/2/2008 Nam

14 23BCK1 23BCK2.008 Trần Minh Hoàng 24/2/2006 Nam

15 23BCK2 23BCK2.002 Nguyễn Minh Huân 12/9/2008 Nam

16 23TKĐH2 23TKĐH2.018 Ngô Nguyễn Gia Huy 12/5/2008 Nam

17 23QTM2 23QTM2.005 Nguyễn La Duy Khang 18/9/2007 Nam

18 23TKĐH2 23TKĐH2.092 Trương Gia Khánh 24/5/2002 Nam

19 23TKĐH2 23TKĐH2.023 Lê Đăng Khoa 1/11/2008 Nam

20 23TKĐH2 23TKĐH2.025 Đinh Tuấn Kiệt 21/7/2008 Nam

21 23TKĐH2 23TKĐH2.026 Nguyễn Hồ Hoàng Kim 15/5/2008 Nữ

22 23TKĐH2 23TKĐH2.027 Đinh Hà Linh 25/9/2008 Nữ

23 23ĐTCN2 23ĐTCN2.002 Trần Bửu Lợi 19/11/2007 Nam

24 23TKĐH2 23TKĐH2.035 Vương Nhật Minh 16/5/2008 Nam

25 23QTM2 23QTM2.011 Vương Quang Minh 10/12/2008 Nam

26 23TKĐH2 23TKĐH2.036 Vũ Ngọc My 26/8/2008 Nữ

27 23TKĐH2 23TKĐH2.038 Nguyễn Bảo Nghi 16/1/2008 Nữ

28 23QTM2 23QTM2.012 Đoàn Thanh Trung Nghĩa 14/3/2008 Nam

29 23TKĐH2 23TKĐH2.039 Lê Thanh Ngọc 23/7/2007 Nữ

30 23TKĐH2 23TKĐH2.041 Nguyễn Dương ThanhNhã 22/9/2008 Nữ

31 23TKĐH2 23TKĐH2.042 Đặng Nguyễn Hữu Nhân 20/11/2006 Nam

32 23QTM2 23QTM2.013 Huỳnh Nguyễn Huy Phát 11/11/2008 Nam

33 23ĐTCN2 23ĐTCN2.003 Huỳnh Văn Phát 7/12/2008 Nam

34 23TKĐH2 23TKĐH2.047 Nguyễn Minh Phát 27/10/2008 Nam

35 23TKĐH2 23TKĐH2.048 Hồ Gia Phú 8/6/2008 Nam

36 23TKĐH1 23TKĐH2.082 Trần Gia Phú 27/10/2007 Nam

37 23TKĐH2 23TKĐH2.049 Nguyễn Quang Phúc 9/8/2008 Nam

38 23TKĐH2 23TKĐH2.053 Nguyễn Vĩnh Quang 14/9/2008 Nam
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39 23TKĐH2 23TKĐH2.054 Trần Trúc Quỳnh 29/5/2008 Nữ

40 23QTM2 23QTM2.030 Phan Văn Tuấn Sang 5/7/2008 Nam

41 23TKĐH2 23TKĐH2.055 Trần Văn Sơn 6/3/2004 Nam

42 23QTM2 23QTM2.015 Huỳnh Hữu Tài 23/6/2008 Nam

43 23TKĐH2 23TKĐH2.056 Thái Như Tâm 27/12/2008 Nữ

44 23BCK2 23BCK2.006 Phan Minh Tấn 12/3/2008 Nam

45 23ĐTCN2 23ĐTCN2.006 Lê Quốc Thịnh 8/10/2008 Nam

46 23TKĐH2 23TKĐH2.059 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20/8/2008 Nữ

47 23TKĐH2 23TKĐH2.060 Trần Huỳnh Minh Thư 13/9/2008 Nữ

48 23TKĐH2 23TKĐH2.061 Trần Ngọc Minh Thư 1/7/2008 Nữ

49 23TKĐH2 23TKĐH2.063 Lê Hoàng Thương 13/10/2006 Nam

50 23TKĐH2 23TKĐH2.070 Lư Trần Minh Triết 3/3/2008 Nam

51 23TKĐH2 23TKĐH2.086 Phạm Trần Thanh Trường 13/8/2007 Nam

52 23QTM2 23QTM2.022 Lương Gia Vĩ 6/9/2008 Nam

53 23TKĐH2 23TKĐH2.079 La Kim Yến 2/3/2008 Nữ

54 23TKĐH2 23TKĐH2.080 Nguyễn Thị Kim Yến 30/11/2008 Nữ

STT Mã Lớp MSHS Họ Lót Tên Năm sinh
Giới 

Tính
Ghi chú

1 23CGKL2 23CGKL2.001 Liên Quốc Bảo 23/8/2007 Nam

2 23CNO2 23CNO2.003 Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo 21/2/2007 Nam

3 23KTL2 23KTL2.001 Nguyễn Hải Đăng 11/3/2008 Nam

4 23CNO2 23CNO2.021 Nguyễn Quốc Dũng 13/6/2008 Nam

5 23CNO2 23CNO2.022 Bùi Phi Anh Duy 14/4/2008 Nam

6 23CNO2 23CNO2.023 Đinh Hoàng Duy 20/6/2008 Nam

7 23CNO2 23CNO2.025 Nguyễn Ngô Nhựt Duy 16/12/2008 Nam

8 23CNO2 23CNO2.027 Trần Quang Duy 13/4/2008 Nam

9 23CNO2 23CNO2.147 Trần Vũ Duy 16/3/2005 Nam

10 23CNO2 23CNO2.149 Nguyễn Công Hậu 27/3/2007 Nam

11 23CNO2 23CNO2.035 Ngô Thanh Hưng 2/8/2007 Nam

12 23CĐT2 23CĐT2.001 Vũ Hùng Gia Huy 22/3/2008 Nam

13 23CĐT2 23CĐT2.002 Vũ Quang Huy 25/10/2008 Nam

14 23CNO2 23CNO2.045 Nguyễn Minh Khang 14/2/2008 Nam

15 23CNO2 23CNO2.050 Phạm Duy Khang 26/9/2008 Nam

16 23CNO2 23CNO2.051 Phạm Hòa Khang 14/4/2008 Nam

17 23ĐCN2 23ĐCN2.007 Nguyễn Quốc Khánh 15/7/2007 Nam

18 23KTL2 23KTL2.009 Đoàn Diệp Gia Khiêm 19/8/2008 Nam

19 23CNO2 23CNO2.054 Võ Phước Đăng Khoa 3/12/2008 Nam
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20 23CGKL2 23CGKL2.005 Lê Trung Kiên 12/9/2008 Nam

21 23CGKL2 23CGKL2.006 Huỳnh Hữu Lộc 29/2/2008 Nam

22 23KTL2 23KTL2.012 Nguyễn Tấn Lộc 29/4/2007 Nam

23 23CNO2 23CNO2.060 Trần Tiến Lộc 16/11/2008 Nam

24 23MTT2 23MTT2.001 Cao Thanh Ngân 3/2/2008 Nữ

25 23MTT2 23MTT2.002 Lâm Tuyết Ngân 4/8/2006 Nữ

26 23CNO2 23CNO2.068 Phạm Đăng Nguyên 26/7/2008 Nam

27 23MTT2 23MTT2.004 Lưu Bách Nhạc 16/9/2007 Nữ

28 23CNO2 23CNO2.069 Phạm Việt Thanh Nhân 7/7/2008 Nam

29 23CNO2 23CNO2.072 Dương Tuấn Phát 29/10/2008 Nam

30 23CĐT2 23CĐT2.004 Trần Hoàng Minh Phi 16/9/2008 Nam

31 23CĐT2 23CĐT2.005 Bùi Thanh Phong 2/10/2008 Nam

32 23CNO2 23CNO2.077 Huỳnh Thanh Phong 3/2/2005 Nam

33 23SCMT2 23SCMT2.007 Tạ Đình Phong 22/11/2008 Nam

34 23CNO2 23CNO2.078 Huỳnh Chấn Phú 4/1/2008 Nam

35 23CNO2 23CNO2.141 Thiều Phạm Sỹ Phú 12/3/2008 Nam

36 23CNO2 23CNO2.083 Nguyễn Minh Phúc 10/12/2008 Nam

37 23CĐL2 23CĐL2.007 Trần Hoàng Thiên Phúc 7/6/2008 Nam

38 23CNO2 23CNO2.080 Nguyễn Minh Quân 27/7/2008 Nam

39 23CNO2 23CNO2.084 Phạm Minh Quân 3/3/2008 Nam

40 23CĐL2 23CĐL2.010 Nguyễn Phú Quý 26/6/2008 Nam

41 23CNO2 23CNO2.088 Nguyễn Phát Anh Tài 28/6/2008 Nam

42 23CNO2 23CNO2.090 Trịnh Văn Tài 2/4/2008 Nam

43 23CGKL2 23CGKL2.010 Lê Minh Tâm 22/7/2008 Nam

44 23CNO2 23CNO2.092 Nguyễn Tấn Thắng 30/4/2008 Nam

45 23CNO2 23CNO2.096 Dah Nguyễn Huy Thành 4/6/2008 Nam

46 23CNO2 23CNO2.098 Lê Thiện 26/8/2008 Nam

47 23CNO2 23CNO2.099 Nguyễn Đỗ Duy Thiện 28/10/2008 Nam

48 23CNO2 23CNO2.100 Nguyễn Ngọc Thiện 13/8/2008 Nam

49 23KTL2 23KTL2.018 Vương Cẩm Toàn 18/8/2008 Nam

50 23CNO2 23CNO2.111 Nguyễn Hoàng Anh Tú 29/6/2008 Nam

51 23CNO2 23CNO2.114 Võ Thanh Tùng 24/7/2007 Nam

52 23MTT2 23MTT2.005 Nguyễn Bùi Mỹ Tuyền 22/4/2008 Nữ

53 23CNO2 23CNO2.115 Huỳnh Trí Vĩ 15/5/2008 Nam

54 23CNO2 23CNO2.118 Nguyễn Tấn Vương 30/7/2008 Nam

55 23CNO2 23CNO2.081 Trần Phú 11/3/2008 Nam


